PHỤ LỤC IV
DANH SÁCH CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
N0
	Cơ quan thẩm quyền/Validating authority
	Mã/Code
(AA)

	1
	Chi cục Thủy sản Quảng Ninh
Quang Ninh Sub - Department of Fisheries
	QN

	2
	Chi cục Thủy sản Hải Phòng
Hai Phong Sub - Department of Fisheries
	HP

	3
	Chi cục Thủy sản Nam Định
Nam Dinh Sub - Department of Fisheries
	NĐ

	4
	Chi cục Thủy sản Thái Bình
Thai Binh Sub - Department of Fisheries
	TB

	5
	Chi cục Thủy sản Ninh Bình
Ninh Binh Sub - Department of Fisheries
	NB

	6
	Chi cục Thủy sản Thanh Hóa
Thanh Hoa Sub - Department of Fisheries
	TH

	7
	Chi cục Thủy sản Nghệ An
Nghe An Sub - Department of Fisheries
	NA

	8
	Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh
Ha Tinh Sub - Department of Fisheries
	HT

	9
	Chi cục Thủy sản Quảng Bình
Quang Binh Sub - Department of Fisheries
	QB

	10
	Chi cục Thủy sản Quảng Trị
Quang Tri Sub - Department of Fisheries
	QT

	11
	Chi cục Thủy sản Thừa Thiên - Huế
Thua Thien-Hue Sub - Department of Fisheries
	THu

	12
	Chi cục Thủy sản Đà Nẵng
Da Nang Sub - Department of Fisheries
	ĐN

	13
	Chi cục Thủy sản Quảng Nam
Quang Nam Sub - Department of Fisheries
	QNa

	14
	Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi
Quang Ngai Sub - Department of Fisheries
	QNg

	15
	Chi cục Thủy sản Bình Định
Binh Dinh Sub - Department of Fisheries
	BĐ

	16
	Chi cục Thủy sản Phú Yên
Phu Yen Sub- Department of Fisheries
	PY

	17
	Chi cục Thủy sản Khánh Hòa
Khanh Hoa Sub - Department of Fisheries
	KH

	18
	Chi cục Thủy sản Ninh Thuận
Ninh Thuan Sub - Department of Fisheries
	NT

	19
	Chi cục Thủy sản Bình Thuận
Binh Thuan Sub - Department of Fisheries
	BTh

	20
	Chi cục Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu
Ba Ria - Vung Tau Sub - Department of Fisheries
	BV

	21
	Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Sub - Department of Fisheries
	SG

	22
	Chi cục Thủy sản Tiền Giang
Tien Giang Sub - Department of Fisheries
	TG

	23
	Chi cục Thủy sản Bến Tre
Ben Tre Sub - Department of Fisheries
	BTr

	24
	Chi cục Thủy sản Bạc Liêu
Bac Lieu Sub - Department of Fisheries
	BL

	25
	Chi cục Thủy sản Sóc Trăng
Soc Trang Sub - Department of Fisheries
	ST

	26
	Chi cục Thủy sản Trà Vinh
Tra Vinh Sub - Department of Fisheries
	TrV

	27
	Chi cục Thủy sản Cà Mau
Ca Mau Sub - Department of Fisheries
	CM

	28
	Chi cục Thủy sản Kiên Giang
Kien Giang Sub - Department of Fisheries
	KG


